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	BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT
CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn Tiếng Việt  - Lớp 1
(Thời gian làm bài : 60 phút )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	Người coi

( Kí và ghi tên )

Người chấm

( Kí và ghi tên )



I. KIỂM TRA VIẾT

 Câu 1. Tập chép:   
  Chích bông là loài chim có ích nên được mọi người yêu quý.
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Câu 2: Điền vào chỗ trống: c hay k ?
a.. Điền ng hay  ngh ? (1 điểm)
                       … ……ỉ hè                                   con …….….é
                       ..……õ nhỏ                                  bắp …….…..ô
b.Nối ô chữ cho thích hợp (1 điểm)

	Siêng
	
	làng

	Trường
	
	năng


Câu 3: Sắp xếp từ ngữ thành câu và viết lại câu:
Xe đap, bé, tập đi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KIỂM TRA ĐỌC 

A. Đọc hiểu : (2 điểm)

          Bố mẹ về quê. Ở nhà, chỉ có bà và bé. Bà bị cảm. Bà nằm nghỉ. Bé nhẹ nhàng vắt cam, đắp khăn vào trán cho bà.

a. Bà bị làm sao?
A. bị cảm        B. bị ho           C. đau mắt.          D. đau đầu
 b. Bé ở nhà với ai?
A. Bé ở nhà với bà.               B. Bé ở nhà với anh chị.
C. Bé ở nhà với dì.
c. Nối.

	Bố mẹ
	
	nhẹ nhàng đắp vắt cam, đắp khăn vào trán cho bà.

	Bé 
	
	về quê.


B. Đọc thành tiếng  
Bài đọc số 1


 Đi học về, Hà thấy mấy khóm cúc đã nở rực rỡ. Hà hái cúc, cắm vào cốc rồi để ngay ngắn trên bàn học. Mẹ tấm tắc khen Hà khéo tay.
Bài đọc số 2
Dịp nghỉ lễ, nhà Hà có chú Tư và cô Lan đến chơi. Mẹ nấu súp gà, cơm nếp và rán cá chép. Hà giúp mẹ rửa rau quả và sắp xếp bát đĩa. Bố thì dọn dẹp nhà cửa. Nhà Hà hôm nay thật là vui.
Bài đọc số 3
Nam theo mẹ đi chợ. Chợ đông vui và bán đủ thứ. Ngay từ
cổng là những dãy hàng đồ dùng gia đình. Bên trong là hàng rau,
thịt và cá. Nam thích lắm vì lần đầu cùng mẹ đi chợ.
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CUỐI  HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2025 - 2026
I. KIỂM TRA VIẾT: 4 điểm
Câu 1: ( 2 điểm) 
- GV hướng dẫn HS nhìn đề chép lại 

- Viết đúng câu văn, thẳng dòng, đúng cỡ chữ : 2 điểm.

          - Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ trừ 0,25 toàn bài.

   
 Cứ sai 5 lỗi trừ 1 điểm, những lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm

Câu 2: (1 điểm): Điền đúng mỗi từ được 0,15 điểm
Câu 3: ( 1 điểm):  viết đúng câu được 1 điểm

II. KIỂM TRA ĐỌC: 6 điểm
A. Đọc hiểu: (2 điểm) 
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.
B. Đọc thành tiếng:(4 điểm) 
GV gọi từng em lên đọc bài, HS đọc sai hoặc thiếu chữ nào GV gạch chân bằng bút đỏ dưới chữ đó.

Cách cho điểm:

- Đọc đúng, to, rõ ràng, độ dài đoạn đọc khoảng 35-40 tiếng / 1 phút, đảm bảo tốc độ: 4 điểm                                                                     

- Đọc sai  hoặc thiếu mỗi tiếng trong câu trừ 0,25 điểm.

   * Lưu ý: Điểm kiểm tra môn Tiếng Việt là tổng điểm phần kiểm tra đọc và viết.

KHUNG MA TRẬN ĐỀ
KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT  CUỐI KỲ I – LỚP 1

NĂM HỌC 2025- 2026
	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu, số điểm 
	Mức 

1 
	Mức 

2 
	Mức 

3 
	Mức 

4 
	Tổng 

	1.Viết:

 -  Kiểm tra kỉ năng viết 
Yêu cầu HS có tư thế viết đúng , viết đúng kiểu chữ thường cỡ vừa.

Viết bài chính tả khoảng 12-17 tiếng  Tốc độ tối thiểu 1 tiếng / phút.
	Số câu (đoạn)
	1

	
	 
	
	1

	
	Số điểm
	  2
	   
	
	
	2

	-  Bài tập chính tả 


	Số câu


	
	   1
	1

 
	
	  2

	
	Số điểm 
	  
	   1
	1 
	
	  2

	2. Đọc thành tiếng: 

Đọc trơn, đọc đúng, đọc rõ ràng đoạn văn khoảng 25- 30 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu 15 tiếng / phút.

 
	Số đoạn
	
	1
	
	
	1



	
	Số điểm 
	
	4
	
	
	4

	-  Kiểm tra về năng lực hiểu:

 Nối các cụm từ để thành câu có nghĩa.


	Số câu 
	
	4
	
	
	4


	
	Số điểm 
	
	2
	
	
	2

	          Tổng


	Số câu, 

Số đoạn 
	1
	6
	1
	
	8 

	
	Số điểm 
	2
	7
	1
	
	10 
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